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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 28/08/2018 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 116,00 +1,25 N/A N/A 

CIF ARA 6.000 NAR 95,25 -0,95 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 79,10 +3,45 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 76,50 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 55,75 +0,00 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 46,00 +0,00 365,77 +0,53 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 64,25 +0,00 510,88 +0,75 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 76,50 +0,00 608,28 +0,88 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 24/08/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Nga có thể trở thành nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu than 

Mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch mở rộng hoạt động xuất khẩu than của 

nước này trên phạm vi toàn cầu. Ông Putin phát biểu :"Năm ngoái, các công ty của Nga đã xuất khẩu 

hơn 190 triệu tấn than và Nga hiện là nước xuất khẩu than lớn thứ ba thế giới. Các điều kiện hiện tại 

trên thị trường tạo cho Nga cơ hội mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường thế giới, duy trì vị 

thế đó và thúc đẩy thị phần xuất khẩu của mình". Theo tổng thống, để đạt được những mục tiêu đó 

phải phụ thuộc vào việc giải quyết tất cả các nhiệm vụ quan trọng, trong đó có vấn đề logistics. "Kế 

hoạch đẩy mạnh sản xuất của các công ty khai thác than phải thống nhất với kế hoạch phát triển của 

Bộ Đường sắt Nga (RZD), cũng như với các dự án đầu tư cảng biển", ông Putin nhấn mạnh cần thiết 

phải có nhiều phương án để tăng công suất vận chuyển đường sắt của nước này. 

Tổng thống kêu gọi không chỉ giải quyết nhu cầu của các công ty than, mà còn của các công ty vận 

chuyển hàng rời và hàng lỏng. Putin thúc giục các tập đoàn năng lượng và nhiên liệu trong nước tham 

gia vào các thị trường mới và đa dạng hoá nguồn cung cấp. Ông phát biểu trước Ủy ban Chiến lược 

Phát triển Nhiên liệu, Năng lượng và An toàn Môi trường :“Các công ty năng lượng Nga duy trì vị 

trí ổn định trên thị trường nước ngoài. Cụ thể, lượng khí thiên nhiên xuất khẩu đã phá vỡ mức kỷ lục 

trong hai năm liên tiếp.” “Trong vài năm qua, thị trường năng lượng toàn cầu ngày càng trở nên cạnh 

tranh hơn, vì vậy điều vô cùng quan trọng là sử dụng hiệu quả các lợi thế cạnh tranh của chúng ta, đa 

dạng hóa các tuyến đường vận chuyển, gia nhập và củng cố vị thế trên các thị trường mới". Ông Putin 

xác định khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là “một trong những điểm đến hấp dẫn nhất” với nhu 

cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm đa dạng, mở ra những cơ hội lớn cho các công ty Nga. 

Trung Quốc hạn chế nhập khẩu than tác động xấu đến thị trường than nhiệt  

Việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu than nhiệt tại một số cảng biển đã tiếp tục làm xáo trộn thị 

trường than đường biển Châu Á, khi một nhà máy điện ở Trung Quốc đã hủy bỏ 11 chuyến hàng than 

trong một gói thầu gần đây. Cụ thể một công ty thương mại than Trung Quốc cho biết một công ty 

điện lực đã phải hủy bỏ một gói thầu mua 11 chuyến hàng than giao trong tháng 9 và tháng 10 do hạn 

ngạch nhập khẩu ngặt nghèo :“Công ty điện lực này đã đóng thầu với hy vọng có thể thuyết phục Hải 

quan Trung Quốc cho phép nhập khẩu, nhưng điều đó đã không xảy ra”. Trong số này đã có gần bảy 

tàu được lên kế hoạch bốc hàng trong tháng 9, phần còn lại là vào tháng 10. Một hoặc hai tàu đã trên 

đường đến Trung Quốc theo hợp đồng, ngoài ra một số công ty thương mại Trung Quốc cũng phải 

chịu thiệt hại từ thỏa thuận này do đã đặt hàng. Cụ thể các công ty này có bốn chuyến hàng bị hủy bỏ 

do vượt quá hạn ngạch, tuy nhiên chưa rõ đây là hạn ngạch của cảng hay của nhà máy điện. Một công 

ty điện lực khác tại Trung Quốc cho biết hiện tại công ty này không nhập khẩu than nhiệt vì vẫn còn 

than dự trữ. Hầu hết các nhà máy điện đã sử dụng hết hạn ngạch nhập khẩu cho năm nay, vì vậy rất 

khó để họ tham gia giao dịch trên thị trường than đường biển ngay cả khi có nhu cầu.  

Sản lượng than của New Hope trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 7 tăng 11% 

Công ty khai thác than của Úc, New Hope, mới đây cho biết sản lượng của công ty này trong giai 

đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay (quý IV của năm tài chính) đã tăng 11% so với cùng kỳ năm 

ngoái, với tổng sản lượng than trong năm tài chính 2017-2018 (từ tháng 8 đến tháng 7) tăng 4% so 

với năm 2016 - 2017. Sản lượng của quý vừa qua đạt 2,38 triệu tấn, trong đó 1,41 triệu tấn từ các mỏ 

New Acland và Jeebropilly tại Queensland, nơi New Hope sở hữu 100% cổ phần, tăng 11% so với 

năm ngoái. Các mỏ than tại Queensland của New Hope đã cho sản lượng 5,16 triệu tấn trong năm tài 

chính vừa qua, giảm 1% so với năm 2016 - 2017, ngoài ra mỏ Bengalla cho sản lượng 3,78 triệu tấn, 

tăng 11% so với năm trước đó. Tổng sản lượng của năm tài chính 2017 - 2018 đã tăng lên 8,94 triệu 

tấn so với 8,61 triệu tấn của năm trước đó.  

Khối lượng than xuất khẩu từ cầu cảng QBH của New Hope tại cảng Brisbane, nơi xuất khẩu các sản 

phẩm than khai thác tại Queensland của công ty, đạt mức cao nhất kể từ năm 2014. Dữ liệu cho thấy 

đã có 2,11 triệu tấn than được xuất đi từ cảng trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 7, tăng 8,2% so với 

cùng kỳ năm ngoái với 1,95 triệu tấn, xuất khẩu cả năm đạt 7,18 triệu tấn, tăng 5% so với 6,85 triệu 

tấn của năm 2016 - 2017. Trong ngày 7/8, New Hope công bố đã đạt được thỏa thuận mua thêm 40% 

cổ phần trong liên doanh Bengalla với số tiền 860 triệu AUD (635,57 triệu USD) từ Wesfarmers. 
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(Nguồn: www.platts.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 11,10 -0,35 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 12,80 -0,45 

 New South Wales Hàn Quốc 13,65 -0,45 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 14,50 +0,20 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 10,40 +0,40 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 14,70 +0,20 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 8,90 +0,40 

 Úc Trung Quốc 13,50 +0,25 

 Úc Ấn Độ 16,00 +0,50 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 24/08/2018) 


